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1 DTN180 Hoàng Trần Khánh An Nữ 09/12/2004 Kinh 29 20 29023 29023 29023 KV2 KV2 0 2022 29034808 1 6720301 D Điều dưỡng 5.2 7.8 5.8 18.75 0.25 19.00

2 DTN152 Vũ Thị Minh Anh Nữ 14/02/2004 Kinh 01 24 01058 01058 01058 KV2 KV2 0 2022 01079432 1 6720301 A00 Điều dưỡng 7.6 6.8 5.0 19.35 0.25 19.60

3 DTN132 Vũ Mai Anh Nữ 05/11/2004 Kinh 26 04 26026 26026 26026 KV2NT KV2NT 0 2022 26009255 1 6720301 A00 Điều dưỡng 7.6 6.3 6.5 20.35 0.50 20.85

4 DTN7 Trần Thị Kim Anh Nữ 07/01/2004 Hoa 21 02 21074 21074 21074 KV2 KV2 6 2022 21016584 1 6720301 B Điều dưỡng 7.8 4.3 6.8 18.80 1.25 20.05

5 DTN106 Trần Thị Minh Anh Nữ 18/02/2004 Kinh 22 04 22079 22079 22079 KV2NT KV2NT 0 2022 22007803 1 6720301 B00 Điều dưỡng 6.8 7.0 4.0 17.80 0.50 18.30

6 DTN145 Phạm Quỳnh Anh Nữ 07/09/2004 Kinh 01 11 01054 01054 01054 KV2 KV2 0 2022 01034555 1 6720301 D Điều dưỡng 8.2 6.0 6.0 20.20 0.25 20.45

7 DTN116 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 11/11/2004 Kinh 01 25 01051 01051 01051 KV2 KV2 0 2022 01081593 1 6720301 D Điều dưỡng 8.2 6.3 4.4 18.85 0.25 19.10

8 DTN174 Ngô Quang Anh Nam 16/08/2004 Kinh 01 12 01019 01019 01019 KV2 KV2 0 2022 01036985 1 6720301 D Điều dưỡng 6.6 6.3 3.2 16.05 0.25 16.30

9 DTN49 Vũ Hồng Anh Nữ 12/01/2004 Kinh 01 11 01255 01255 01255 KV3 KV3 6 2022 01021705 1 6720301 D Điều dưỡng 5.8 6.3 3.0 15.05 1.00 16.05

10 DTN171 Dương Gia Anh Nữ 10/01/2004 Kinh 01 03 01283 01283 01283 KV3 KV3 0 2022 01003121 1 6720301 D Điều dưỡng 6.6 8.5 7.2 22.30 0.00 22.30

11 DTN43 Ngô Hoàng Anh Nam 13/09/2004 Kinh 01 08 01031 01031 01031 KV3 KV3 0 2022 01008801 1 6720301 D Điều dưỡng 6.8 8.0 5.0 19.80 0.00 19.80

12 DTN32 Bùi Thị Hoài Anh Nữ 04/11/2004 Kinh 23 09 23039 23039 23039 KV1 KV1 0 2022 23006896 1 6720301 D84 Điều dưỡng 4.4 4.6 9.3 18.25 0.75 19.00

13 DTN175 Trần Tú Anh Nữ 24/06/2004 Kinh 16 01 16015 16015 16015 KV2 KV2 0 2022 16001650 1 6720301 D84 Điều dưỡng 6.2 6.2 8.5 20.90 0.25 21.15

14 DTN177 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 20/11/2004 Kinh 01 12 01232 01232 01232 KV2 KV2 0 2022 01037069 1 6720301 D84 Điều dưỡng 6.8 5.0 8.5 20.30 0.25 20.55

15 DTN170 Giáp Thị Lan Anh Nữ 11/06/2004 Kinh 01 12 01119 01119 01119 KV2 KV2 0 2022 01036931 1 6720301 D84 Điều dưỡng 6.6 4.4 7.8 18.75 0.25 19.00

16 DTN97 Đoàn Thị Hồng Anh Nữ 05/08/2004 Kinh 01 25 01051 01051 01051 KV2 KV2 0 2022 01081513 1 6720301 D84 Điều dưỡng 6.6 2.6 7.3 16.45 0.25 16.70

17 DTN131 Nguyễn Hải Anh Nữ 17/06/2004 Kinh 01 28 01071 01071 01071 KV2 KV2 0 2022 01088785 1 6720301 D84 Điều dưỡng 5.8 2.8 7.8 16.35 0.25 16.60

18 DTN98 Nhữ Thị Tú Anh Nữ 12/11/2004 Kinh 01 30 24052 01101 01101 KV3 KV3 0 2022 01094383 1 6720301 D84 Điều dưỡng 7.2 3.8 9.3 20.25 0.00 20.25

19 DTN66 Hoàng Thị Ngọc Ánh Nữ 04/10/2004 Thái 13 06 13010 13010 13010 KV1 KV1 1 2022 13006296 1 6720301 B00 Điều dưỡng 7.6 6.5 6.0 20.10 2.75 22.85

20 DTN51 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 09/12/2004 Kinh 15 03 15017 15017 15017 KV1 KV1 0 2022 15006399 1 6720301 D Điều dưỡng 7.8 6.8 5.4 19.95 0.75 20.70

21 DTN137 Nguyễn Thị Ánh Nữ 25/05/2004 Kinh 16 04 16046 16046 16046 KV2NT KV2NT 0 2022 16003627 1 6720301 D Điều dưỡng 7.2 8.3 4.2 19.65 0.50 20.15

22 DTN151 Nguyễn Thanh Bình Nữ 20/02/2004 Kinh 01 11 01127 01127 01127 KV2 KV2 0 2022 01034666 1 6720301 D Điều dưỡng 7.0 7.3 5.6 19.85 0.25 20.10

23 DTN187 Nguyễn Hà Châu Nữ 11/06/2004 Kinh 01 12 01240 01240 01240 KV2 KV2 0 2022 01037485 1 6720301 D Điều dưỡng 7.2 7.5 2.4 17.10 0.25 17.35

24 DTN120 Vũ Thị Kim Chi Nữ 24/01/2004 Kinh 05 01 05013 05013 05013 KV1 KV1 0 2022 05002457 1 6720301 D Điều dưỡng 6.6 4.3 6.6 17.45 0.75 18.20

25 DTN101 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 13/03/2004 Kinh 01 27 01026 01026 01026 KV2 KV2 0 2022 01088992 1 6720301 D Điều dưỡng 6.0 7.3 2.6 15.85 0.25 16.10

26 DTN104 Lê Thị Thanh Chúc Nữ 25/12/2004 Kinh 18 07 18074 18074 18074 KV1 KV1 0 2022 18013297 1 6720301 D84 Điều dưỡng 6.2 4.6 8.5 19.30 0.75 20.05

27 DTN189 Nguyễn Mạnh Cường Nam 15/09/2004 Kinh 01 26 01021 01021 01021 KV2 KV2 0 2022 01084036 1 6720301 D Điều dưỡng 5.4 7.3 3.8 16.45 0.25 16.70

28 DTN3 Nguyễn Minh Cường Nam 30/11/2004 Kinh 01 27 01046 01046 01046 KV2 KV2 0 2022 01086488 1 6720301 D84 Điều dưỡng 6.6 3.2 6.3 16.05 0.25 16.30

29 DTN39 Phạm Hải Đăng Nam 02/09/2004 Kinh 01 28 01080 01080 01080 KV2 KV2 0 2022 01089464 1 6720301 D84 Điều dưỡng 7.2 3.8 7.0 18.00 0.25 18.25

30 DTN42 Nguyễn Thu Dinh Nữ 03/07/2004 Kinh 01 14 01231 01231 01231 KV2 KV2 0 2022 01046712 1 6720301 D84 Điều dưỡng 4.6 3.2 7.3 15.05 0.25 15.30

31 DTN178 Dương Việt Đức Nam 27/11/2004 Kinh 01 07 01229 01229 01229 KV3 KV3 0 2022 01022499 1 6720301 D84 Điều dưỡng 5.0 2.8 7.8 15.55 0.00 15.55

32 DTN102 Hoàng Ngọc Dung Nữ 02/10/2004 Kinh 01 26 01094 01094 01094 KV2 KV2 0 2022 01084381 1 6720301 A00 Điều dưỡng 8.4 7.3 6.0 21.65 0.25 21.90
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Page 2 of 633 DTN119 Trần Thùy Dung Nữ 31/05/2004 Kinh 01 27 01046 01046 01046 KV2 KV2 0 2022 01086518 1 6720301 D Điều dưỡng 4.2 6.8 4.6 15.55 0.25 15.80

34 DTN15 Bùi Vân Dung Nữ 28/10/2004 Kinh 15 09 15016 15016 15016 KV1 KV1 0 2022 15006098 1 6720301 D84 Điều dưỡng 7.6 3.6 9.3 20.45 0.75 21.20

35 DTN54 Thái Thị Thùy Dung Nữ 09/02/2004 Kinh 01 22 01081 01081 01081 KV2 KV2 0 2022 01074168 1 6720301 D84 Điều dưỡng 7.6 5.4 7.8 20.75 0.25 21.00

36 DTN47 Nguyễn Đức Dũng Nam 16/07/2004 Mường 23 01 23029 23029 23029 KV1 KV1 1 2022 23004551 1 6720301 D Điều dưỡng 7.0 7.3 2.4 16.65 2.75 19.40

37 DTN20 Nguyễn Thùy Dương Nữ 21/07/2004 Kinh 01 27 01026 01026 01026 KV2 KV2 0 2022 01089405 1 6720301 B00 Điều dưỡng 8.6 7.8 6.8 23.10 0.25 23.35

38 DTN33 Đặng Thị Bạch Dương Nữ 05/04/2004 Kinh 01 09 01064 01064 01064 KV2 KV2 0 2022 01037655 1 6720301 D84 Điều dưỡng 5.0 3.6 8.8 17.35 0.25 17.60

39 DTN13 Vũ Đình Duy Nam 16/01/2004 Kinh 18 03 18016 18016 18016 KV1 KV1 0 2022 18001093 1 6720301 D Điều dưỡng 7.8 6.8 3.4 17.95 0.75 18.70

40 DTN192 Nguyễn Phạm Kỳ Duyên Nữ 07/07/2004 Kinh 05 01 05013 05013 05013 KV1 KV1 0 2022 05002479 1 6720301 B00 Điều dưỡng 5.8 6.5 5.5 17.80 0.75 18.55

41 DTN123 Cao Thị Hồng Duyên Nữ 03/09/2004 Kinh 25 10 25031 25031 25031 KV2NT KV2NT 0 2022 25016313 1 6720301 D Điều dưỡng 6.2 6.5 3.6 16.30 0.50 16.80

42 DTN29 Lê Thị Giang Nữ 19/01/2004 Kinh 01 26 01105 01105 01105 KV2 KV2 0 2022 01084502 1 6720301 D84 Điều dưỡng 5.8 2.6 7.5 15.90 0.25 16.15

43 DTN143 Mai Thị Ngọc Hà Nữ 14/10/2004 Kinh 25 04 25028 25028 25028 KV2NT KV2NT 0 2022 25015904 1 6720301 A00 Điều dưỡng 7.0 7.0 5.0 19.00 0.50 19.50

44 DTN61 Trần Thị Thu Hà Nữ 29/07/2004 Kinh 27 07 27075 27075 27075 KV2NT KV2NT 0 2022 27007766 1 6720301 D84 Điều dưỡng 6.2 3.8 9.0 19.00 0.50 19.50

45 DTN10 Vũ Minh Hải Nam 01/04/2004 Kinh 01 10 01054 01054 01054 KV2 KV2 0 2022 01035231 1 6720301 B00 Điều dưỡng 7.4 8.3 6.8 22.40 0.25 22.65

46 DTN45 Định Việt Hải Nam 20/04/2004 Kinh 01 11 01123 01123 01123 KV2 KV2 0 2022 01035213 1 6720301 B00 Điều dưỡng 6.8 7.3 5.8 19.80 0.25 20.05

47 DTN78 Nguyễn Đức Hải Nam 15/07/2004 Kinh 01 09 01019 01019 01019 KV2 KV2 0 2022 01038126 1 6720301 D Điều dưỡng 5.4 6.8 7.8 19.95 0.25 20.20

48 DTN114 Hoàng Thu Hằng Nữ 23/11/2004 Mường 14 07 14025 14025 14025 KV1 KV1 1 2022 14006828 1 6720301 A00 Điều dưỡng 6.4 6.5 6.5 19.40 2.75 22.15

49 DTN148 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 05/10/2004 Kinh 25 10 25077 25077 25077 KV2NT KV2NT 0 2022 25018207 1 6720301 D Điều dưỡng 7.2 7.3 3.0 17.45 0.50 17.95

50 DTN128 Đỗ Thị Hiên Nữ 02/08/2003 Kinh 27 07 27071 27071 27071 KV2NT KV2NT 0 2021 27006828 1 6720301 B00 Điều dưỡng 8.6 8.5 8.3 25.35 0.50 25.85

51 DTN77 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 22/03/2004 Kinh 25 10 25077 25077 25077 KV2NT KV2NT 0 2022 25018219 1 6720301 B00 Điều dưỡng 7.4 8.3 6.0 21.65 0.50 22.15

52 DTN130 Nguyễn Thúy Hiền Nữ 21/02/2004 Kinh 21 05 21032 21032 21032 KV2NT KV2NT 0 2022 21003192 1 6720301 D Điều dưỡng 7.0 6.5 3.0 16.50 0.50 17.00

53 DTN156 Nguyễn Thu Hiền Nữ 01/09/2004 Kinh 09 01 09011 09011 09011 KV1 KV1 0 2022 09001191 1 6720301 D84 Điều dưỡng 5.2 7.0 8.5 20.70 0.75 21.45

54 DTN26 Nguyễn Văn Hiếu Nam 07/02/2004 Kinh 18 06 18031 18031 18031 KV1 KV1 0 2022 18007643 1 6720301 D84 Điều dưỡng 6.2 2.6 8.8 17.55 0.75 18.30

55 DTN44 Hà Thị Hòa Nữ 04/05/2004 Thái 13 06 13010 13010 13010 KV1 KV1 1 2022 13006371 1 6720301 D84 Điều dưỡng 5.2 3.6 7.5 16.30 2.75 19.05

56 DTN191 Nguyễn Văn Hoàng Nam 25/03/2004 Kinh 21 03 21046 21046 21046 KV2NT KV2NT 0 2022 21008898 1 6720301 B00 Điều dưỡng 7.2 7.0 6.3 20.45 0.50 20.95

57 DTN46 Đặng Trần Hưng Nam 29/10/2004 Kinh 01 27 01093 01093 01093 KV2 KV2 0 2022 01087497 1 6720301 D Điều dưỡng 6.6 6.3 3.0 15.85 0.25 16.10

58 DTN93 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 10/05/2004 Kinh 19 02 19049 19049 19049 KV2NT KV2NT 0 2022 19004261 1 6720301 A00 Điều dưỡng 8.4 8.0 6.8 23.15 0.50 23.65

59 DTN81 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 04/08/2004 Kinh 17 02 17013 17013 17013 KV2 KV2 0 2022 17004776 1 6720301 B00 Điều dưỡng 7.4 7.0 6.5 20.90 0.25 21.15

60 DTN52 Văn Huy Hưởng Nam 16/01/2004 Kinh 16 05 16052 16052 16052 KV2NT KV2NT 0 2022 16008676 1 6720301 A00 Điều dưỡng 8.0 8.5 8.0 24.50 0.50 25.00

61 DTN37 Chử Văn Huy Nam 22/05/2004 Kinh 01 11 01127 01127 01127 KV2 KV2 0 2022 01035681 1 6720301 A00 Điều dưỡng 7.8 5.0 6.0 18.80 0.25 19.05

62 DTN19 Chu Thị Huyền Nữ 01/05/2004 Kinh 16 04 16046 16046 16046 KV2NT KV2NT 0 2022 16003744 1 6720301 D Điều dưỡng 8.2 7.0 4.2 19.40 0.50 19.90

63 DTN72 Bùi Thị Thanh Huyền Nữ 05/08/2004 Kinh 15 03 15015 15015 15095 KV2NT KV1 0 2022 15005702 1 6720301 D84 Điều dưỡng 7.0 4.4 8.3 19.65 0.75 20.40

64 DTN31 Chu Thị Huyền Nữ 16/11/2004 Kinh 01 19 01124 01124 01124 KV2 KV2 0 2022 01068123 1 6720301 D84 Điều dưỡng 7.2 2.0 8.0 17.20 0.25 17.45

65 DTN142 Lại Thị Huyền Nữ 24/06/2004 Kinh 26 04 26026 26026 26026 KV2NT KV2NT 0 2022 26009482 1 6720301 D84 Điều dưỡng 6.4 4.8 9.5 20.70 0.50 21.20

66 DTN16 Trần Việt Huynh Nam 24/10/2004 Kinh 24 06 24062 24062 24062 KV2NT KV2NT 0 2022 24007024 1 6720301 B00 Điều dưỡng 6.8 7.3 6.8 20.80 0.50 21.30

67 DTN40 Lê Nguyễn Trung Kiên Nam 12/01/2004 Kinh 01 28 01080 01080 01080 KV2 KV2 0 2022 01090233 1 6720301 D84 Điều dưỡng 7.4 3.6 7.3 18.25 0.25 18.50

68 DTN75 Hoàng Thị Lan Nữ 15/05/2004 Kinh 26 03 26018 26018 26018 KV2NT KV2NT 0 2022 26006251 1 6720301 D Điều dưỡng 7.2 7.0 3.6 17.80 0.50 18.30

69 DTN173 Khổng Mạnh Lân Nam 15/02/2004 Kinh 01 05 01062 01062 01062 KV3 KV3 0 2022 01002082 1 6720301 B00 Điều dưỡng 8.2 8.0 5.8 21.95 0.00 21.95

70 DTN186 Vũ Thị Linh Nữ 25/05/2004 Kinh 25 10 25078 25078 25078 KV2NT KV2NT 0 2022 25016930 1 6720301 A00 Điều dưỡng 6.4 6.0 8.0 20.40 0.50 20.90

71 DTN111 Đỗ Trúc Linh Nữ 15/03/2004 Kinh 01 11 01112 01112 01112 KV3 KV3 0 2022 01027491 1 6720301 B00 Điều dưỡng 8.0 8.0 6.8 22.75 0.00 22.75

72 DTN11 Nguyễn Thị Thảo Linh Nữ 19/09/2004 Kinh 01 03 01098 01098 01098 KV3 KV3 0 2022 01005406 1 6720301 B00 Điều dưỡng 7.4 6.8 6.8 20.90 0.00 20.90

73 DTN122 Đào Phương Linh Nữ 13/05/2003 Kinh 15 01 15005 15005 15005 KV2 KV2 0 2022 15002348 1 6720301 D Điều dưỡng 7.8 8.0 6.6 22.40 0.25 22.65



Page 3 of 674 DTN1 Nguyễn Thùy Linh Nữ 02/11/2004 Kinh 01 12 01019 01019 01019 KV2 KV2 0 2022 01039368 1 6720301 D Điều dưỡng 7.2 9.3 4.2 20.65 0.25 20.90

75 DTN87 Nguyễn Phương Linh Nữ 10/01/2004 Kinh 01 22 01102 01102 01102 KV3 KV3 0 2022 01027505 1 6720301 D Điều dưỡng 7.8 8.5 4.0 20.30 0.00 20.30

76 DTN71 Trần Thị Khánh Linh Nữ 30/06/2004 Kinh 15 03 15017 15017 15017 KV1 KV1 0 2022 15006530 1 6720301 D84 Điều dưỡng 5.2 3.4 7.0 15.60 0.75 16.35

77 DTN134 Nguyễn Trần Khánh Linh Nữ 28/11/2004 Kinh 01 11 01127 01127 01127 KV2 KV2 0 2022 01036133 1 6720301 D84 Điều dưỡng 4.8 3.4 9.3 17.45 0.25 17.70

78 DTN155 Vũ Thùy Linh Nữ 15/12/2004 Kinh 18 07 18027 18027 18027 KV2NT KV2NT 0 2022 18012329 1 6720301 D84 Điều dưỡng 8.2 5.0 8.8 21.95 0.50 22.45

79 DTN103 Bùi Thanh Kiều Linh Nữ 19/10/2003 Kinh 01 14 16062 16062 16062 KV2NT KV2NT 0 2022 16010433 1 6720301 D84 Điều dưỡng 7.8 4.4 8.5 20.70 0.50 21.20

80 DTN4 Nguyễn Thị Linh Nữ 20/01/2004 Kinh 22 04 22111 22111 22111 KV2NT KV2NT 0 2022 22006298 1 6720301 D84 Điều dưỡng 3.6 5.4 7.3 16.25 0.50 16.75

81 DTN35 Phùng Thị Loan Nữ 11/11/2004 Kinh 01 17 01001 01001 01001 KV1 KV1 0 2022 01059222 1 6720301 D84 Điều dưỡng 4.0 3.6 7.5 15.10 0.75 15.85

82 DTN86 Nguyễn Thị Hương Ly Nữ 11/04/2003 Kinh 24 07 24021 24071 24071 KV2 KV2 0 2021 24008194 1 6720301 D Điều dưỡng 7.8 7.8 4.6 20.15 0.25 20.40

83 DTN172 Nguyễn Thị Lý Nữ 22/02/2004 Kinh 01 28 01071 01071 01071 KV2 KV2 0 2022 01090715 1 6720301 D Điều dưỡng 7.8 7.8 6.6 22.15 0.25 22.40

84 DTN158 Nguyễn Thị Minh Lý Nữ 22/07/2004 Mường 01 19 01002 01002 01002 KV1 KV1 1 2022 01065776 1 6720301 D84 Điều dưỡng 5.8 4.4 7.3 17.45 2.75 20.20

85 DTN95 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 27/02/2004 Kinh 24 03 24032 24032 24032 KV2NT KV2NT 0 2022 24002566 1 6720301 D Điều dưỡng 6.6 8.5 2.6 17.70 0.50 18.20

86 DTN68 Vũ Nhật Minh Nữ 15/10/2004 Kinh 18 07 18027 18027 18027 KV2NT KV2NT 0 2022 18012387 1 6720301 B00 Điều dưỡng 7.8 6.3 6.0 20.05 0.50 20.55

87 DTN2 Vũ Thị Hương Mơ Nữ 04/09/2004 Kinh 19 08 19010 19010 19010 KV2NT KV2NT 0 2022 19013625 1 6720301 D Điều dưỡng 7.6 8.5 4.2 20.30 0.50 20.80

88 DTN91 Nguyễn Hà My Nữ 24/11/2004 Kinh 08 05 08015 08015 08015 KV1 KV1 0 2022 08004221 1 6720301 D84 Điều dưỡng 4.0 5.6 7.5 17.10 0.75 17.85

89 DTN18 Vương Hải Nam Nam 01/08/2004 Kinh 01 13 01003 01003 01003 KV2 KV2 0 2022 01044041 1 6720301 D84 Điều dưỡng 7.6 2.6 8.3 18.45 0.25 18.70

90 DTN165 Trần Thị Nga Nữ 07/01/2004 Kinh 21 04 21088 21088 21111 KV2 KV1 0 2022 21010502 1 6720301 B00 Điều dưỡng 7.6 7.5 5.3 20.35 0.75 21.10

91 DTN154 Trần Thị Nga Nữ 25/01/2004 Kinh 18 07 18026 18026 18026 KV1 KV1 0 2022 18011555 1 6720301 D Điều dưỡng 6.6 7.5 6.0 20.10 0.75 20.85

92 DTN147 Nguyễn Thị Thúy Nga Nữ 06/08/2004 Mường 23 07 23036 23036 23036 KV1 KV1 1 2022 23006315 1 6720301 D84 Điều dưỡng 4.8 2.8 9.0 16.60 2.75 19.35

93 DTN182 Nguyễn Thu Ngân Nữ 08/10/2004 Kinh 01 05 01062 01062 01062 KV3 KV3 0 2022 01002746 1 6720301 D Điều dưỡng 5.6 7.8 4.4 17.75 0.00 17.75

94 DTN70 Phạm Thị Ngân Nữ 15/09/2004 Kinh 13 03 13015 13015 13015 KV1 KV1 0 2022 13005847 1 6720301 D84 Điều dưỡng 7.4 6.0 9.0 22.40 0.75 23.15

95 DTN162 Trần Thị Ngân Nữ 21/05/2004 Kinh 15 03 15015 15015 15095 KV2NT KV1 0 2022 15005849 1 6720301 D84 Điều dưỡng 7.6 4.2 9.3 21.05 0.75 21.80

96 DTN99 Hoàng Kim Ngân Nữ 02/09/2004 Dao 08 05 08015 08015 08015 KV1 KV1 6 2022 08004230 1 6720301 D84 Điều dưỡng 6.0 4.0 7.5 17.50 1.75 19.25

97 DTN188 Phạm Thị Hồng Ngát Nữ 30/05/2004 Kinh 01 26 01021 01021 01021 KV2 KV2 0 2022 01085633 1 6720301 B00 Điều dưỡng 8.2 8.0 4.8 20.95 0.25 21.20

98 DTN124 Phạm Trọng Đại Nghĩa Nam 10/07/2004 Kinh 01 11 22114 22114 22114 KV2 KV2 0 2022 22010858 1 6720301 D84 Điều dưỡng 5.4 5.6 8.0 19.00 0.25 19.25

99 DTN53 Đoàn Minh Ngọc Nữ 04/08/2004 Kinh 01 09 01234 01234 01234 KV3 KV3 0 2022 01030346 1 6720301 D Điều dưỡng 6.8 8.0 5.0 19.80 0.00 19.80

100 DTN38 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nữ 27/10/2004 Kinh 01 27 01093 01093 01093 KV2 KV2 0 2022 01088452 1 6720301 D84 Điều dưỡng 7.6 6.8 8.8 23.15 0.25 23.40

101 DTN179 Phan Thanh Ngọc Nữ 26/09/2004 Kinh 01 08 01229 01229 01229 KV3 KV3 0 2022 01024217 1 6720301 D84 Điều dưỡng 4.4 2.6 8.3 15.25 0.00 15.25

102 DTN121 Nguyễn Ngọc Nhạ Nam 30/11/2003 Kinh 24 01 24017 24017 24017 KV2 KV2 0 2022 24001755 1 6720301 D84 Điều dưỡng 5.0 5.0 8.0 18.00 0.25 18.25

103 DTN110 Nguyễn Mai Nhàn Nữ 05/06/2004 Kinh 28 17 28080 28080 28080 KV2NT KV2NT 0 2022 28019499 1 6720301 A00 Điều dưỡng 6.8 6.8 7.3 20.80 0.50 21.30

104 DTN150 Chu Thanh Nhàn Nữ 27/02/2004 Kinh 16 04 16041 16041 16041 KV2NT KV2NT 0 2022 16003328 1 6720301 D Điều dưỡng 8.0 8.5 7.6 24.10 0.50 24.60

105 DTN112 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 28/08/2004 Kinh 01 24 01094 01094 01094 KV2 KV2 0 2022 01084704 1 6720301 D Điều dưỡng 6.4 6.8 2.8 15.95 0.25 16.20

106 DTN127 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 11/01/2004 Kinh 25 01 25008 25008 25008 KV2 KV2 0 2022 25002709 1 6720301 D84 Điều dưỡng 5.2 3.4 7.5 16.10 0.25 16.35

107 DTN63 Phạm Thị Thùy Ninh Nữ 12/12/2004 Kinh 01 27 01046 01046 01046 KV2 KV2 0 2022 01088530 1 6720301 D84 Điều dưỡng 7.2 3.4 7.5 18.10 0.25 18.35

108 DTN164 Trần Thị Kim Oanh Nữ 04/12/2004 Kinh 01 27 01026 01026 01026 KV2 KV2 0 2022 01091222 1 6720301 D Điều dưỡng 6.4 8.0 4.2 18.60 0.25 18.85

109 DTN144 Trần Văn Phi Nam 12/09/2004 Kinh 25 04 25030 25030 25030 KV2NT KV2NT 0 2022 25015110 1 6720301 D84 Điều dưỡng 7.0 3.8 8.8 19.55 0.50 20.05

110 DTN90 Nguyễn Lê Anh Phước Nam 09/09/2004 Kinh 40 02 40019 40019 40019 KV1 KV1 0 2022 40002805 1 6720301 D84 Điều dưỡng 6.0 4.2 7.5 17.70 0.75 18.45

111 DTN12 Phạm Ngọc Phương Nữ 23/09/2004 Kinh 25 10 25076 25076 25076 KV2NT KV2NT 0 2022 25017786 1 6720301 A00 Điều dưỡng 7.4 7.5 7.0 21.90 0.50 22.40

112 DTN140 Thái Thị Phương Nữ 27/01/2004 Kinh 29 14 29067 29067 29067 KV2NT KV2NT 0 2022 29024771 1 6720301 D Điều dưỡng 6.0 8.8 5.6 20.35 0.50 20.85

113 DTN76 Đỗ Thị Thu Phương Nữ 14/03/2004 Kinh 15 03 15015 15015 15015 KV1 KV1 0 2022 15005879 1 6720301 D84 Điều dưỡng 7.4 4.0 8.5 19.90 0.75 20.65

114 DTN69 Đặng Thị Minh Phương Nữ 15/01/2004 Kinh 27 01 27014 27014 27014 KV2 KV2 0 2022 27005214 1 6720301 D84 Điều dưỡng 7.6 5.2 9.0 21.80 0.25 22.05



Page 4 of 6115 DTN83 Hoàng Văn Quân Nam 05/07/2004 Kinh 22 06 22039 22039 22039 KV2NT KV2NT 0 2022 22001844 1 6720301 D Điều dưỡng 7.8 5.5 5.0 18.30 0.50 18.80

116 DTN115 Trịnh Minh Quang Nam 08/03/2004 Kinh 01 21 01039 01039 01039 KV2 KV2 0 2022 01073637 1 6720301 D84 Điều dưỡng 4.8 2.2 8.0 15.00 0.25 15.25

117 DTN65 Lò Thị Xuân Quỳnh Nữ 27/09/2004 Thái 13 02 13010 13010 13010 KV1 KV1 1 2022 13006514 1 6720301 B00 Điều dưỡng 7.2 5.8 7.0 19.95 2.75 22.70

118 DTN55 Phạm Như Quỳnh Nữ 07/02/2004 Kinh 13 02 13010 13010 13010 KV1 KV1 0 2022 13006518 1 6720301 B00 Điều dưỡng 7.8 5.8 6.5 20.05 0.75 20.80

119 DTN183 Sái Ngọc Sơn Nam 03/11/2004 Kinh 05 01 05013 05013 05013 KV1 KV1 0 2022 05002685 1 6720301 D84 Điều dưỡng 5.0 7.0 9.0 21.00 0.75 21.75

120 DTN67 Nguyễn Hữu Tài Nam 04/11/2004 Kinh 16 05 15035 15035 15035 KV1 KV1 0 2022 15013284 1 6720301 D84 Điều dưỡng 7.6 6.0 9.5 23.10 0.75 23.85

121 DTN24 Bùi Minh Tâm Nữ 08/09/2004 Kinh 17 02 17014 17014 17014 KV2 KV2 0 2022 17004234 1 6720301 D Điều dưỡng 7.2 7.8 6.4 21.35 0.25 21.60

122 DTN163 Phùng Minh Tâm Nữ 27/11/2004 Kinh 16 02 16014 16014 16014 KV2 KV2 0 2022 16002060 1 6720301 D Điều dưỡng 7.8 8.3 5.0 21.05 0.25 21.30

123 DTN108 Lê Thị Tấm Nữ 21/10/2004 Nùng 10 11 10032 10032 10032 KV1 KV1 1 2022 10008803 1 6720301 D Điều dưỡng 7.0 6.5 4.8 18.30 2.75 21.05

124 DTN41 Đinh Thị Hồng Thắm Nữ 15/06/2004 Kinh 01 28 01080 01080 01080 KV2 KV2 0 2022 01089716 1 6720301 D84 Điều dưỡng 7.8 4.2 9.0 21.00 0.25 21.25

125 DTN34 Vũ Minh Thành Nam 23/11/2004 Kinh 01 01 01268 01268 01268 KV3 KV3 0 2022 01027784 1 6720301 D Điều dưỡng 7.4 5.5 4.2 17.10 0.00 17.10

126 DTN56 Dương Việt Thành Nam 25/02/2004 Kinh 02 19 02077 02077 02077 KV3 KV3 0 2022 02046071 1 6720301 D84 Điều dưỡng 5.8 9.0 9.0 23.80 0.00 23.80

127 DTN100 Khổng Thị Thanh Thảo Nữ 17/04/2004 Kinh 16 07 16034 16034 16034 KV2NT KV2NT 0 2022 16006949 1 6720301 A00 Điều dưỡng 8.0 7.3 7.5 22.75 0.50 23.25

128 DTN9 Nguyễn Phương Thảo Nữ 30/12/2004 Kinh 15 01 15002 15002 15002 KV2 KV2 0 2022 15001006 1 6720301 B00 Điều dưỡng 7.2 8.0 5.3 20.45 0.25 20.70

129 DTN60 Mai Thanh Thảo Nữ 23/06/2004 Kinh 01 07 18016 18016 18016 KV1 KV1 0 2022 18001671 1 6720301 D Điều dưỡng 7.8 8.8 6.6 23.15 0.75 23.90

130 DTN184 Đỗ Thị Thu Thảo Nữ 26/09/2003 Kinh 12 01 12012 12012 12012 KV2 KV2 0 2021 12008006 1 6720301 D Điều dưỡng 7.2 8.0 6.4 21.60 0.25 21.85

131 DTN64 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 29/11/2004 Kinh 22 04 22079 22079 22079 KV2NT KV2NT 0 2022 01088530 1 6720301 D Điều dưỡng 6.8 6.3 6.4 19.45 0.50 19.95

132 DTN79 Lương Thị Thu Thảo Nữ 24/12/2004 Kinh 38 16 38057 38057 38057 KV1 KV1 0 2022 38008915 1 6720301 D84 Điều dưỡng 4.4 4.0 8.0 16.40 0.75 17.15

133 DTN159 Hoàng Thị Thảo Nữ 10/05/2004 Kinh 01 12 01240 01240 01240 KV2 KV2 0 2022 01037793 1 6720301 D84 Điều dưỡng 7.6 6.2 9.5 23.30 0.25 23.55

134 DTN58 Đỗ Phương Thảo Nữ 15/09/2004 Kinh 15 01 15007 15007 15007 KV2 KV2 0 2022 15002878 1 6720301 D84 Điều dưỡng 4.8 4.6 7.3 16.65 0.25 16.90

135 DTN25 Nguyễn Đức Thiện Nam 11/12/2004 Kinh 01 11 01255 01255 01255 KV3 KV3 0 2022 01023864 1 6720301 D Điều dưỡng 5.8 5.0 5.2 16.00 0.00 16.00

136 DTN8 Đào Anh Thơ Nữ 27/11/2004 Kinh 01 07 01261 01261 01261 KV3 KV3 0 2022 01025112 1 6720301 D Điều dưỡng 6.8 8.5 4.6 19.90 0.00 19.90

137 DTN136 Lê Thị Thanh Thu Nữ 15/09/2004 Kinh 22 04 22032 22032 22032 KV2NT KV2NT 0 2022 22007644 1 6720301 D Điều dưỡng 4.8 4.3 6.8 15.85 0.50 16.35

138 DTN166 Đào Thị Anh Thư Nữ 16/07/2004 Kinh 22 01 22016 22016 22016 KV2NT KV2NT 0 2022 22005382 1 6720301 B00 Điều dưỡng 8.2 7.0 5.5 20.70 0.50 21.20

139 DTN80 Bùi Anh Thư Nữ 04/08/2004 Kinh 17 01 17004 17004 17004 KV2 KV2 0 2022 17007648 1 6720301 D Điều dưỡng 8.0 8.0 7.8 23.80 0.25 24.05

140 DTN82 Hoàng Văn Thuận Nam 05/07/2004 Kinh 22 06 22039 22039 22039 KV2NT KV2NT 0 2022 22001910 1 6720301 D Điều dưỡng 7.0 6.3 3.6 16.85 0.50 17.35

141 DTN50 Trần Thị Mỹ Thuận Nữ 24/11/2004 Kinh 31 07 31039 31039 31071 KV2NT KV1 0 2022 31010471 1 6720301 D84 Điều dưỡng 6.4 3.8 9.0 19.20 0.75 19.95

142 DTN22 Nguyễn Thị Tiến Nữ 15/07/2004 Kinh 01 12 01240 01240 01240 KV2 KV2 0 2022 01038268 1 6720301 D Điều dưỡng 6.4 6.8 3.8 16.95 0.25 17.20

143 DTN168 Dương Thị Ngọc Trâm Nữ 18/09/2004 Kinh 19 06 19023 19023 19023 KV2NT KV2NT 0 2022 19013284 1 6720301 D Điều dưỡng 7.8 7.3 5.2 20.25 0.50 20.75

144 DTN59 Nguyễn Thùy Trang Nữ 09/12/2004 Kinh 16 02 16021 16021 16021 KV2NT KV2NT 0 2022 16005024 1 6720301 A00 Điều dưỡng 8.4 6.5 7.0 21.90 0.50 22.40

145 DTN139 Nguyễn Thùy Trang Nữ 27/12/2004 Kinh 15 01 15003 15003 15003 KV2 KV2 0 2022 15001592 1 6720301 D Điều dưỡng 7.6 8.0 5.6 21.20 0.25 21.45

146 DTN157 Nguyễn Thu Trang Nữ 07/11/2004 Kinh 01 19 01069 01069 01069 KV2 KV2 0 2022 01065023 1 6720301 D84 Điều dưỡng 6.8 7.2 8.3 22.25 0.25 22.50

147 DTN30 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 17/09/2004 Kinh 01 20 01124 01124 01124 KV2 KV2 0 2022 01069199 1 6720301 D84 Điều dưỡng 7.2 3.2 8.5 18.90 0.25 19.15

148 DTN135 Lưu Hương Trang Nữ 05/02/2004 Kinh 01 27 01046 01046 01046 KV2 KV2 0 2022 01088601 1 6720301 D84 Điều dưỡng 5.6 4.4 7.8 17.75 0.25 18.00

149 DTN21 Nguyễn Thị Trang Nữ 29/11/2004 Kinh 01 28 01080 01080 01080 KV2 KV2 0 2022 01089870 1 6720301 D84 Điều dưỡng 6.2 3.6 7.5 17.30 0.25 17.55

150 DTN96 Nguyễn Thùy Trang Nữ 20/09/2004 Kinh 28 24 28126 28126 28126 KV2NT KV2NT 0 2022 28030580 1 6720301 D84 Điều dưỡng 6.4 5.4 8.5 20.30 0.50 20.80

151 DTN92 Vũ Thị Quỳnh Trang Nữ 27/05/2004 Kinh 16 05 16055 16055 16055 KV2NT KV2NT 0 2022 16008313 1 6720301 D84 Điều dưỡng 5.2 3.8 9.5 18.50 0.50 19.00

152 DTN176 Nguyễn Xuân Trường Nam 02/04/2004 Kinh 22 04 22079 22079 22079 KV2NT KV2NT 0 2022 22008281 1 6720301 B00 Điều dưỡng 8.0 6.3 4.5 18.75 0.50 19.25

153 DTN73 Trần Đức Tuân Nam 10/02/2003 Kinh 26 05 26036 26036 26036 KV2NT KV2NT 0 2022 26013140 1 6720301 D84 Điều dưỡng 6.6 5.4 9.0 21.00 0.50 21.50

154 DTN23 Ngô Thị Vân Nữ 06/11/2004 Kinh 01 12 01240 01240 01240 KV2 KV2 0 2022 01039091 1 6720301 D Điều dưỡng 5.4 8.3 4.2 17.85 0.25 18.10

155 DTN153 Nguyễn Khánh Vân Nữ 14/12/2004 Kinh 01 09 01064 01064 01064 KV2 KV2 0 2022 01039093 1 6720301 D84 Điều dưỡng 4.2 4.4 6.8 15.35 0.25 15.60



Page 5 of 6156 DTN6 Phùng Đức Việt Nam 19/11/2004 Kinh 01 08 01255 01255 01255 KV3 KV3 0 2022 01024485 1 6720301 D Điều dưỡng 6.8 4.0 5.6 16.40 0.00 16.40

157 DTN27 Bùi Đình Đức Nam 23/08/2004 Kinh 21 03 21021 21021 21021 KV2NT KV2NT 0 2022 21009190 1 6720601 A00 Kỹ thuật hình ảnh Y học 7.6 7.3 6.3 21.10 0.50 21.60

158 DTN146 Nguyễn Tiến Dũng Nam 07/06/2004 Kinh 01 14 01230 01230 01230 KV2 KV2 0 2022 01046799 1 6720601 D84 Kỹ thuật hình ảnh Y học 6.0 3.6 7.3 16.85 0.25 17.10

159 DTN133 Nguyễn Huy Dương Nam 26/10/2004 Kinh 29 16 29085 29085 29085 KV2NT KV2NT 0 2022 29029816 1 6720601 A00 Kỹ thuật hình ảnh Y học 5.6 6.8 5.3 17.60 0.50 18.10

160 DTN190 Đặng Huy Hoàng Nam 29/01/2004 Kinh 15 03 15015 15015 15095 KV2NT KV1 0 2022 15005676 1 6720601 B00 Kỹ thuật hình ảnh Y học 7.4 6.8 5.3 19.40 0.75 20.15

161 DTN118 Lê Mạnh Hùng Nam 22/11/2004 Kinh 01 13 01104 01104 01104 KV2 KV2 0 2022 01092988 1 6720601 A00 Kỹ thuật hình ảnh Y học 7.4 5.5 4.5 17.40 0.25 17.65

162 DTN88 Lê Phúc Hưng Nam 28/01/2004 Kinh 30 01 30058 30058 30058 KV2 KV2 0 2022 30005998 1 6720601 A00 Kỹ thuật hình ảnh Y học 6.0 6.3 7.5 19.75 0.25 20.00

163 DTN28 Nguyễn Thành Luân Nam 02/03/2004 Kinh 15 08 15035 15035 15035 KV1 KV1 0 2022 15013154 1 6720601 A00 Kỹ thuật hình ảnh Y học 8.0 8.0 7.5 23.50 0.75 24.25

164 DTN181 Nguyễn Văn Phong Nam 02/11/2004 Kinh 29 13 29065 29065 29221 KV2NT KV1 0 2022 29022928 1 6720601 D84 Kỹ thuật hình ảnh Y học 6.2 3.4 8.8 18.35 0.75 19.10

165 DTN62 Tống Hồng Quang Nam 29/12/2003 Kinh 24 06 24066 24066 24066 KV2NT KV2NT 0 2022 24007828 1 6720601 D84 Kỹ thuật hình ảnh Y học 7.0 3.0 9.0 19.00 0.50 19.50

166 DTN149 Trịnh Văn Quang Nam 13/10/2004 Kinh 14 09 14032 14031 14031 KV1 KV1 0 2022 14008386 1 6720601 D84 Kỹ thuật hình ảnh Y học 5.2 3.6 7.5 16.30 0.75 17.05

167 DTN84 Nguyễn Hữu Quảng Nam 01/03/2004 Kinh 22 08 22113 22113 22113 KV2 KV2 0 2022 22010929 1 6720601 B00 Kỹ thuật hình ảnh Y học 8.2 7.5 4.8 20.45 0.25 20.70

168 DTN14 Lê Sơn Tây Nam 06/08/2004 Kinh 28 15 28073 28073 28073 KV2NT KV2NT 0 2022 28017222 1 6720601 D84 Kỹ thuật hình ảnh Y học 4.8 2.2 8.5 15.50 0.50 16.00

169 DTN85 Trần Đức Thành Nam 01/01/2004 Kinh 22 01 22012 22012 22012 KV2 KV2 0 2022 22000773 1 6720601 A00 Kỹ thuật hình ảnh Y học 7.0 6.8 6.3 20.00 0.25 20.25

170 DTN113 Trần Đức Thành Nam 01/01/2004 Kinh 22 01 22012 22012 22012 KV2 KV2 0 2022 22000773 1 6720601 A00 Kỹ thuật hình ảnh Y học 7.0 6.8 6.3 20.00 0.25 20.25

171 DTN161 Đỗ Minh Chi Nữ 23/09/2004 Kinh 15 12 15054 15054 15054 KV1 KV1 0 2022 15014609 1 6720604 D84 Kỹ thuật VLTL&PHCN 8.2 6.0 9.8 23.95 0.75 24.70

172 DTN117 Đặng Đình Chiến Nam 29/08/2004 Kinh 01 09 01064 01064 01064 KV2 KV2 0 2022 01037521 1 6720604 D84 Kỹ thuật VLTL&PHCN 6.0 4.4 7.3 17.65 0.25 17.90

173 DTN141 Tạ Việt Đức Nam 10/09/2004 Kinh 01 13 01057 01057 01057 KV2 KV2 0 2022 01035140 1 6720604 D Kỹ thuật VLTL&PHCN 7.6 5.0 6.2 18.80 0.25 19.05

174 DTN138 Tô Tiến Huy Nam 05/07/2003 Kinh 25 03 25021 25021 25021 KV2NT KV2NT 0 2022 25013706 1 6720604 A00 Kỹ thuật VLTL&PHCN 8.0 6.3 4.0 18.25 0.50 18.75

175 DTN169 Hà Đăng Khoa Nam 11/11/2004 Kinh 01 29 01091 01091 01091 KV2 KV2 0 2022 01093150 1 6720604 D Kỹ thuật VLTL&PHCN 3.4 6.3 5.8 15.45 0.25 15.70

176 DTN185 Nguyễn Phạm Trung Kiên Nam 24/06/2004 Kinh 01 01 01213 01213 01213 KV3 KV3 0 2022 01014101 1 6720604 D Kỹ thuật VLTL&PHCN 7.8 6.9 6.4 21.12 0.00 21.12

177 DTN57 Trương Khánh Linh Nữ 28/11/2004 Kinh 01 25 01050 01050 01050 KV2 KV2 0 2022 01083246 1 6720604 D Kỹ thuật VLTL&PHCN 8.8 6.3 6.6 21.65 0.25 21.90

178 DTN94 Đỗ Ngọc Linh Nữ 28/06/2004 Kinh 13 06 13010 13010 13010 KV1 KV1 0 2022 13006428 1 6720604 D84 Kỹ thuật VLTL&PHCN 8.0 5.2 8.5 21.70 0.75 22.45

179 DTN109 Vũ Thị Khánh Ly Nữ 02/09/2004 Kinh 25 10 25084 25084 25084 KV2NT KV2NT 0 2022 25019049 1 6720604 D84 Kỹ thuật VLTL&PHCN 7.4 4.6 8.3 20.25 0.50 20.75

180 DTN126 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 11/01/2004 Kinh 25 01 25008 25008 25008 KV2 KV2 0 2022 25002709 1 6720604 D84 Kỹ thuật VLTL&PHCN 5.2 3.4 7.5 16.10 0.25 16.35

181 DTN160 Hoàng Thị Thảo Nữ 10/05/2004 Kinh 01 12 01240 01240 01240 KV2 KV2 0 2022 01037793 1 6720604 D84 Kỹ thuật VLTL&PHCN 7.6 6.2 9.5 23.30 0.25 23.55

182 DTN48 Nguyễn Vân Anh Nữ 11/04/2004 Kinh 16 01 16014 16014 16014 KV2 KV2 0 2022 16001634 1 6720602 D Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 7.2 7.5 5.6 20.30 0.25 20.55

183 DTN129 Nguyễn Minh Lâm Nam 01/02/2004 Kinh 15 01 15007 15007 15007 KV2 KV2 0 2022 15002763 1 6720602 B00 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 7.8 7.3 7.0 22.05 0.25 22.30

184 DTN5 Phạm Khánh Linh Nữ 22/12/2004 Kinh 01 15 01305 01305 01305 KV3 KV3 0 2022 01019578 1 6720602 D84 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 4.2 4.2 7.5 15.90 0.00 15.90

185 DTN105 Nguyễn Thị Ngọc Ly Nữ 09/12/2003 Kinh 01 19 01028 01028 01028 KV2 KV2 0 2021 01063629 1 6720602 A00 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 7.8 4.8 5.3 17.80 0.25 18.05

186 DTN107 Cao Thị Lý Nữ 03/04/2004 Kinh 29 12 29062 29062 29062 KV2NT KV2NT 0 2022 29021470 1 6720602 D Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 7.2 6.8 4.4 18.35 0.50 18.85

187 DTN36 Trần Anh Minh Nam 05/04/2004 Kinh 01 07 01255 01255 01255 KV3 KV3 0 2022 01023349 1 6720602 D Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 6.6 6.0 5.8 18.40 0.00 18.40

188 DTN125 Vũ Thị Minh Thanh Nữ 27/01/2004 Kinh 22 10 22060 22060 22060 KV2NT KV2NT 0 2022 22013547 1 6720602 D Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 7.0 6.3 4.8 18.05 0.50 18.55

189 DTN167 Đào Thị Anh Thư Nữ 16/07/2004 Kinh 22 01 22016 22016 22016 KV2NT KV2NT 0 2022 22005382 1 6720602 B00 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 8.2 7.0 5.5 20.70 0.50 21.20

190 DTN17 Nguyễn Thị Bích Thủy Nữ 18/09/2004 Kinh 01 30 01022 01022 01022 KV3 KV3 0 2022 01097420 1 6720602 D Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 5.8 8.3 4.2 18.25 0.00 18.25

191 DTN89 Nguyễn Thị Bích Thủy Nữ 18/09/2004 Kinh 01 30 01022 01022 01022 KV3 KV3 0 2022 01097420 1 6720602 D Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 5.8 8.3 4.2 18.25 0.00 18.25

192 DTN74 Lê Thu Trang Nữ 17/10/2004 Kinh 08 01 08001 08079 08079 KV1 KV1 0 2022 08000379 1 6720602 D Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 5.0 8.8 5.0 18.75 0.75 19.50

Tổng số thí sinh trúng tuyển: 192

Trong đó:

Mã ngành: 6720301- Điều dưỡng: 156

Mã ngành: 6720601-KT Hình ảnh Y học: 14

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH



Page 6 of 6Mã ngành: 6720602 - KT Xét nghiệm Y học: 11

Mã ngành: 6720604 - KT Vật lý trị liệu & Phục hồi chức năng: 11

PGS.TS. Đào Xuân Cơ


